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1 Phạm Duy Tiên 26/06/1981 Thái Bình T Cử nhân Toán THCS Bu Nho Phú Riềng 0975309601 dohoangtuanbn@gmail.com

2 Lê Văn Hưng 10/10/1978 Thái Bình T Cử nhân Toán THCS Tiến Thành TP Đồng Xoài 0914992323 hungvulang@gmail.com

3 Nguyễn Thị Tâm X 22/10/1989 Nghệ An X T Cử nhân KHTN (Lí) THCS Long Tân  Phú Riềng  0978148439 nguyenthitam2210@gmail.com

4 Nguyễn Thị Linh Phụng X 04/11/1984 Sông Bé T Cử nhân KHTN (Lí) TH&THCS Thuận Lợi Đồng Phú 0948041184 linhphungthcs@gmail.com

5 Lê Thị Phương X 04/2/1990 Ninh Bình T ĐHSP KHTN (Hóa) THCS Tân Đồng TP Đồng Xoài 0946478796 lucphuongminhtue@gmail.com

6 Đào Mạnh Thưởng 23/9/1986 Hải Phòng X T Cử nhân KHTN (Hóa) TH&THCS Tân Lợi Đồng Phú 0974242031 daomanhthuongthcstl@gmail.com

7 Hứa Thị Hoài X 03/10/1981 Tuyên Quang X T Cử nhân KHTN (Sinh) TH&THCS Phú Trung Phú Riềng 0942900350 huahoai81@gmail.com

8 Võ Thị Thúy Hà X 13/12/1983 Sông Bé T Cử nhân KHTN (Sinh) THCS&THPT Đồng Tiến Đồng Phú 0918306803 vothithuyha1312@gmail.com

9 Hoàng Thị Loan X 18/9/1974 Thanh Hóa T ĐHSP Ngữ văn THCS Nguyễn Du Phú Riềng 0368997099 hoangthiloan1974@gmail.com   

10 Lê Thị Yến Trinh X 14/4/1985 Bình Phước T ĐHSP Ngữ văn THCS Tân Bình TP Đồng Xoài 0984251135 yentrinhtbdx@gmail.com

11 Nguyễn Kiên Cường 25/2/1977 Thanh Hóa T ĐHSP Lịch sử và Địa lí (S) THCS Long Bình Phú Riềng 0911828249 nguyencuong25021977@gmail.com

12 Đồng Kông Long 11/9/1979 Bắc Giang T Cử nhân Lịch sử và Địa lí (S) TH&THCS Tân Hòa Đồng Phú 0949255788 longthcstanhoa@dongphu.edu.vn

13 Trần Quốc Nhật 20/02/1979 Hà Tĩnh T ĐHSP Lịch sử và Địa lí (S) TH&THCS Tân Hưng Đồng Phú 0946815218 tranquocnhat79@gmail.com

14 Hoàng Thị Xuân 
Phương X 02/12/1979 Thừa Thiên 

Huế K Cử nhân Lịch sử và Địa lí (Đ) THCS Long Hưng Phú Riềng 0395868192 hoangthixuanphuong@yahoo.com

15 Hoàng Thị Lan Anh X 05/10/1980 Thanh Hóa X T Cử nhân Lịch sử và Địa lí (Đ) THCS Long Hà Phú Riềng 0989802288 lananhbunho@gmail.com

16 Nguyễn Thị Hương X 19/11/1980 Nghệ An K Cử nhân GDCD TH&THCS Bình Sơn Phú Riềng 0911404262 huong191180@gmail.com

17 Dư Cẩm Anh X 16/01/1983 Hà Nội T Cử nhân GDCD THCS Tân Xuân TP Đồng Xoài 0916383769 camanh282@gmail.com

18 Nguyễn Thị Hoa X 18/12/1978 Hải Dương T Cử nhân Tin học  THCS Tân Phú Đồng Phú 0979640099 nthoabp78@gmail.com

19 Lê Công Trình 10/8/1986 Thừa Thiên 
Huế K Cử nhân Tin học TH&THCS Tân Phước Đồng Phú 0918159577 thcstanphuoctrinh@gmail.com

20 Lê Thị Châu X 04/4/1988 Quảng Nam K Cử nhân Công nghệ (CN, NN) THCS Lý Tự Trọng Phú Riềng 0979526266 lechau04041989@gmail.com

21 Đỗ Văn Hướng 05/9/1978 Thái Bình X T Cử nhân Công nghệ (CN) TH&THCS Đồng Tâm Đồng Phú 0984458786 huongloan19@gmail.com

22 Đàm Văn Thinh 02/11/1979 Thái Bình T Cử nhân Giáo dục thể chất THCS Tiến Hưng TP Đồng Xoài 388021179 damhongquan03@gmail.com

23 Nguyễn Quốc Vương 8/3/1989 Bình Phước T Cử nhân Giáo dục thể chất PTDTNT THCS Đồng Phú Đồng Phú 0916366737 qt_80@yahoo.com.vn

24 Phạm Văn Thắng 17/5/1983 Bình Phước T Cử nhân Mĩ thuật TH&THCS Trần Phú Phú Riềng 0968631286 vanthangbt17@gmail.com
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25 Nguyễn Thị Thúy Hằng X 10/2/1984 Bình Thuận T Cử nhân Mĩ thuật THCS Tân Thành TP Đồng Xoài 0948101139 thuyhangtt7@gmail.com

26 Lê Thị Thùy Hương X 28/10/1985 Bình Phước T Cử nhân Âm nhạc THCS Tân Phú TP Đồng Xoài 0915022255 lethuyhuong1985@gmail.com

27 Đỗ Thị Hồng Thuy X 04/4/1981 Thái Bình T Cử nhân Âm nhạc THCS Thuận Phú Đồng Phú 0977183013 dothuythcsthuanphu@gmail.com

28 Phạm Minh Vương 12/7/1977 Thái Bình K Cử nhân HĐTNHN THCS Tân Lập Đồng Phú 0942511679 minhvuong77@gmail.com

29 Đinh Thị Thanh Huyền X 21/01/1978 Nam Định T Cử nhân HĐTNHN THCS Tân Thiện TP Đồng Xoài 0332529536 huyendtt12345@gmail.com

30 Trần Thị Ngọc Tuyền X 01/01/1985 Đồng Nai T Cử nhân HĐTNHN THCS Tân Tiến Đồng Phú 0989249102 ngoctuyen1185@gmail.com

1 Phạm Thị Mỹ Hạnh X 23/4/1979 Nam Định T ĐHSP Toán TH&THCS An Phú TX Bình Long 0917487292  myhanhap79@gmial.com

2 Nguyễn Thị Ngọc Thảo X 05/05/1983 Bình Phước K ĐHSP Toán TH&THCS Minh Long Chơn Thành 907178164 ngocthaocodai@gmail.com

3 Phan Văn Quốc 16/8/1983 Thái Bình T Thạc sĩ Toán TH&THCS Tân Lợi Hớn Quản 0977113814 phanvanquoc168@gmail.com

4 Nguyễn Minh Cảnh 03/07/1984 Bình Dương K ĐHSP KHTN (Lí) TH&THCS Lương Thế Vinh Chơn Thành 0937522253 tokhoahoctunhienmtbp@gmail.com

5 Lê Văn Phương 15/9/1978 Thanh Hóa T CĐSP KHTN (Lí) THCS Tân Khai Hớn Quản 0373214132 phuongsp2000@gmail.com

6 Ngô Thị Dơn X 15/3/1977 Thái Bình X T ĐHSP KHTN (Hóa) THCS Tân Hưng Hớn Quản 0988569743 ngodon39@yahoo.com.vn

7 Nguyễn Thị Thu Hải X 21/4/1985 Vĩnh Phúc T ĐHSP KHTN (Sinh) THCS Minh Lập Chơn Thành 0914560884 nguyenhaiminhlap@yahoo.com.vn

8 Cao Thuỳ Dung X 07/11/1983 Sông Bé T ĐHSP KHTN (Sinh) TH&THCS Minh Tâm Hớn Quản 0354653741 caothuydung83@gmail.com

9 Phan Thị Ngọc Thanh X 08/4/1981 Quảng Trị T Cử nhân Ngữ văn TH&THCS An Khương Hớn Quản 0918092742 thanhthcsak@gmail.com

10 Trịnh Thanh Mai X 02/11/1982 Hải Phòng T ĐHSP Ngữ văn THCS&THPT Nguyễn 
Bỉnh Khiêm Chơn Thành 0906314277 linhlam277@gmail.com

11 Nguyễn Văn Toàn 10/10/1978 Nghệ An T ĐHSP Lịch sử và Địa lí (S) TH&THCS Thanh Bình Hớn Quản 0915709197 nguyenkimchi194@gmail.com

12 Trần Thị Huyền X 12/08/1983 Hà Tĩnh T ĐHSP Lịch sử và Địa lí (Đ) TH&THCS Thanh Lương TX Bình Long 0977739835 tranhuyen128tl@gmail.com 

13 Nguyễn Thị Xuyến X 09/6/1978 Hà Nội K ĐHSP Lịch sử và Địa lí (Đ) TH&THCS Lê Văn Tám Chơn Thành 373812185 nguyenthixuyengv1978@gmail.com

14 Nguyễn Thị Như Quỳnh X 25/9/1983 Hà Tĩnh T ĐHSP GDCD TH&THCS Thanh  Phú TX Bình Long 0989253600 nhuquynhtlbp@gmail.com 

15 Nguyễn Văn Hiến 01/5/1981 Nam Định K Đại học GDCD TH&THCS Tân Quan Hớn Quản 971826679 nguyenvanhien0105@gmail.com

16 Nguyễn Thị Thúy Hà X 21/9/1986 Sông Bé T ĐHSP Tin học THCS An Lộc TX Bình Long 0987686061 thuyha.anloc@gmail.com 

17 Nguyễn Thị Quế Nguyệt X 10/10/1986 Sông Bé T Đại học Tin học  THCS Đồng Nơ Hớn Quản 0988693843 quenguyet10@gmail.com

18 Lê Thị Hương X 28/8/1979 Thanh Hóa K ĐHSP Công nghệ (NN) THCS An Lộc B TX Bình Long 355013243 lhng59@yahoo.com 

19 Nguyễn Phi Hùng 24/12/1986 Sông Bé T CĐSP Công nghệ (NN) TH&THCS An Phú Hớn Quản 0355911827 phihungbinhphuoc@gmail.com

20 Nguyễn Đức Dương 14/11/1984 Nghệ An T ĐHSP Giáo dục thể chất TH&THCS Minh Đức Hớn Quản 0973294334 nguyenducduong1184@gmail.com

21 Đỗ Thị Hòa X 07/7/1980 Thanh Hóa T ĐHSP Mĩ thuật THCS Minh Hưng Chơn Thành 0972919386 dunghoamh@gmail.com

22 Cao Ngọc Tú X 06/10/1989 Sông Bé X T CĐSP Mĩ thuật  TH&THCS Phước An Hớn Quản 0978084994 Caongoctu.phuocan@gmail.com

23 Đoàn Thị Hoa Phượng X 26/3/1982 Hải Phòng K Cử nhân Âm nhạc THCS Minh Thắng Chơn Thành 0365158360 phucphuong0101@gmail.com

24 Phạm Thành Quý 01/01/1983 Nam Định X K Cử nhân Âm nhạc THCS Thanh An Hớn Quản 0986713978 hoangthongband@gmail.com
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25 Trần Thị Thu Hương X 29/4/1969 Thừa Thiên 
Huế K ĐHSP HĐTNHN TH&THCS Minh Thành Chơn Thành 0917389072 cogiao_huong_1969@yahoo.com.vn

26 Nguyễn Hữu Thi 06/06/1971 Sông Bé K ĐHSP HĐTNHN PTDTNT THCS Bình Long TX Bình Long 0844575939 nguyenthi760@gmail.com 

27 Lê Thị Tuyến X 01/9/1986 Thanh Hóa T CĐSP HĐTNHN TH&THCS Tân Hiệp Hớn Quản 0963866364 tuyen86tanhiep@gmail.com

1 Quách Thị Nền X 29/8/1985 Hưng Yên X T ĐHSP Toán THCS&THPT Tân Tiến Bù Đốp 0344325925 quachthinen2016@gmail.com

2 Nguyễn Văn Tiến 12/04/1983 Quảng Trị T ĐHSP Toán TH&THCS Lộc Thành Lộc Ninh 0975979693 nguyenvantien120483@gmail.com

3 Nguyễn Hết 25/10/1983 Quảng Ngãi K CĐSP KHTN (Lí) THCS Bù Đốp Bù Đốp 386065985 hetnguyenthcsbudop@gmail.com

4 Đặng Minh Duy 13/01/1980 Bình Phước K ĐHSP KHTN (Lí) THCS Lộc Điền Lộc Ninh 0979183676 dangminhduy1980@gmail.com

5 Lê Thị Kim Hoa X 19/11/1985 Trà Vinh X T CĐSP KHTN (Hóa) TH&THCS Hưng Phước Bù Đốp 0982816005 kimhoahp1985@gmail.com

6 Nguyễn Thị Giang X 08/11/1987 Hải Dương X T ĐHSP KHTN (Hóa) THCS Lộc Quang Lộc Ninh 0977297842 nguyengiang0825@gmail.com

7 Nguyễn Thị Miên X 21/05/1983 Vĩnh Phúc K ĐHSP KHTN (Sinh) TH&THCS Lộc Thạnh Lộc Ninh 0359708083 datnd79@gmail.com

8 Lê Thị Thu Hiền X 26/7/1981 Bình Phước X K ĐHSP KHTN (Sinh) TH&THCS Phước Thiện Bù Đốp 0379147625 vuxuanhuong2014@gmail.com

9 Đoàn Thị Nhuần X 24/7/1990 Nam Định K ĐHSP Ngữ văn PTDTNT THCS Bù Đốp Bù Đốp 0982707126 nhuannoitrubd@gmail.com

10 Đào Thị Thu Hiền X 01/09/1977 Thanh Hóa K ĐHSP Ngữ văn THCS Lộc Hưng Lộc Ninh 0348785821 daohienlh79@gmail.com

11 Phạm Thị Gấm X 03/4/1972 Nam Định T ĐHSP Ngữ văn THCS TT Lộc Ninh Lộc Ninh 0948116181 tien7373@gmail.com

12 Nguyễn Văn Thuần 10/01/1986 Nam Định T ĐHSP Ngữ văn THCS Tân Thành Bù Đốp 0859179646 minhquanthuan101@gmail.com

13 Trần Thị Thủy Tiên X 15/04/1979 Nam Định X K CĐSP Ngữ văn TH&THCS Lộc Thịnh Lộc Ninh 0326748162 thuytien.locthinh@gmail.com

14 Bùi Đức Tùng 02/08/1988 Thanh Hóa Mường K ĐHSP Lịch sử và Địa lí (S) TH&THCS Lộc An Lộc Ninh 0971253439 ductung1988@gmail.com

15 Nguyễn Thị Hiếu X 15/05/1989 Nghệ An X K ĐHSP Lịch sử và Địa lí (Đ) TH&THCS Lộc Khánh Lộc Ninh 0975069171 hoadaquy.ph@gmail.com

16 Huỳnh Thị Thùy Dung X 6/1/1985 Bình Phước K ĐHSP GDCD PTDTNT THCS Lộc Ninh Lộc Ninh 0918010685 thuydunghuynh1685@gmail.com

17 Nguyễn Thị Trang X 01/10/1982 Thừa Thiên 
Huế K CĐSP GDCD TH&THCS Lộc Thuận Lộc Ninh 0359249625 trangnhaclt@gmail.com

18 Phạm Minh Châu 10/11/1984 Bình Phước X K ĐHSP Tin học TH&THCS Lộc Hòa Lộc Ninh 0918005294 minhchaubp@gmail.com

19 Trịnh Thị Hằng X 13/01/1985 Thanh Hóa X T CĐSP Công nghệ (NN) TH&THCS Thanh Hòa Bù Đốp 0387366332 tranvanhung707@gmail.com

20 Nguyễn Hữu Khá 05/07/1981 Nam Định K ĐHSP Công nghệ (CN) TH&THCS Lộc Thiện Lộc Ninh 0937672275 nghkha@gmail.com 

21 Nguyễn Văn Giáp 24/02/1984 Thanh Hóa X K CĐSP Giáo dục thể chất TH&THCS Lộc Phú Lộc Ninh 0978029535 doanluot20101974@gmail.com

22 Nguyễn Anh Tiến 03/09/1982 Hà Tĩnh K CĐSP Mĩ thuật THCS Lộc Tấn Lộc Ninh 0889318687 bangduonganhhao@gmail.com

23 Phạm Thị Mỹ Dung X 02/05/1978 Bình Phước K ĐHSP Âm nhạc THCS Lộc Hiệp Lộc Ninh 0965100620 phamthimydunght@gmail.com

24 Trịnh Đình Toàn 24/04/1980 Thanh Hóa T ĐHSP HĐTNHN THCS Thanh Bình Bù Đốp 963223380 trinhdinhtoanthcsthanhbinh@gmail.com

25 Vũ Thị Hồng Phượng X 17/06/1986 Đồng Nai K ĐHSP HĐTNHN THCS Lộc Thái Lộc Ninh 0979042656 vuthihongphuongnho@gmail.com
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1 Phạm Văn Lương 13/07/1976 Thanh Hóa T CĐSP Toán THCS&THPT Võ Thị Sáu Bù Gia Mập 0376223717 phamhoabgm2010@gmail.com

2 Nguyễn Văn Thảo 24/09/1980 Hà Nội X T ĐHSP Toán THCS Bình Thắng Bù Gia Mập 0965548574 nvthao1980@gmail.com

3 Nguyễn Hằng Anh X 10/03/1989 Đắk Lắk T ĐHSP Toán THCS Long Phước TX Phước Long 0972713899 hanganh88@gmail.com

4 Đỗ Thành Nhân 26/11/1983 Bình Phước T ĐHSP KHTN (Lí) THCS Đa Kia Bù Gia Mập 0368331667 dothanhnhandakia@gmail.com

5 Nguyễn Thị Huyền Diệu X 16/02/1982 Bình Dương T ĐHSP KHTN (Hóa) THCS Nguyễn Trãi Bù Gia Mập 0355286151 huyendieu2003@gmail.com

6 Nguyễn Thị Mỹ Linh X 02/12/1981 Bình Phước T ĐHSP KHTN (Sinh) THCS Phước Tín TX Phước Long 0985417571 mylinhphuoctin@gmail.com

7 Nguyễn Thị Thùy Trang X 20/7/1979 Thừa Thiên 
Huế T ĐHSP Ngữ văn

PTDTNT THCS&THPT 
Bù 
Gia Mập

Bù Gia Mập 0845487779 thuytrang7779@gmail.com

8 Nguyễn Thanh Tùng 21/10/1982 Quảng Ngãi X T ĐHSP Lịch sử và Địa lí (Đ) THCS Đăk Ơ Bù Gia Mập 0395689027 thanhtungdako@gmail.com

9 Vũ Thị Quyên X 02/11/1980 Hưng Yên K ĐHSP GDCD THCS Nguyễn Văn Trỗi TX Phước Long 0986377982 quyenvantroi@gmail.com

10 Trần Văn Huệ 02/01/1994 Bình Định K CĐSP Tin học THCS Phú Nghĩa Bù Gia Mập 0363962649 vanhue0094@gmail.com

11 Phạm Thị Hồng X 26/12/1988 Bình Phước X K CĐSP Công nghệ (CN) THCS&THPT Đắk Mai Bù Gia Mập 0962268150 phamhong2609@gmail.com

12 Trần Phạm Thu Thảo X 17/10/1983 Bình Phước T CĐSP Công nghệ (CN) THCS Thác Mơ TX Phước Long 0352769282 thuthao8022@gmail.com

13 Hoàng Cao Tài 18/11/1978 Sông Bé K ĐHSP Giáo dục thể chất THCS Phước Bình TX Phước Long 0919068692 caotaipb@gmail.com

14 Phan Thị Hồng Hạnh X 15/5/1985 Quảng Ngãi X T ĐHSP Âm nhạc THCS Lý Thường Kiệt Bù Gia Mập 0982130678 hanhngoc0405@gamil.com

15 Lê Hoài Thương X 03/09/1990 Quảng Bình X T CĐSP HĐTNHN THCS Phước Minh Bù Gia Mập 0977093212 ovehoaithuong2010@gmail.com

1 Đỗ Cao Văn 13/9/1984 Bình Định X K ĐHSP Toán THCS&THPT Đăng Hà Bù Đăng 0966017027 catbuibovo179@gmail.com

2 Nông Ích Sơn 06/02/1981 Thái Nguyên T CĐSP Toán THCS Quang Trung Bù Đăng 0944060281 nongichson@gmail.com

3 Cao Văn Thạp 15/6/1978 Thanh Hóa T ĐHSP KHTN (Lí) THCS Đức Liễu Bù Đăng 0983508844 caotiensinh76@gmail.com

4 Đào Xuân Khánh 08/02/1981 Hà Nội T ĐHSP KHTN (Hóa) THCS Nguyễn Trường Tộ Bù Đăng 0918023420 daoxuankhanh11@gmail.com

5 Kim Hoành Sơn 15/8/1981 Vĩnh Phúc X T CĐSP KHTN (Sinh) THCS Thống Nhất Bù Đăng 0974198380 kimhoanhson@gmail.com

6 Nhữ Thị Hạnh X 16/8/1982 Thanh Hóa K ĐHSP Ngữ văn THCS&THPT Lương 
Thế Vinh Bù Đăng 0338705976 nhuhanh0812@gmail.com

7 Lưu Thị Cài X 24/12/1980 Nam Định T ĐHSP Ngữ văn THCS Nghĩa Trung Bù Đăng 0982135299 hoadienvi1980@gmail.com

8 Hoàng Thị Hợp X 19/8/1986 Lạng Sơn Tày T ĐHSP Ngữ văn THCS Bình Minh Bù Đăng 0968119167 bachhopdhsp0711@yahoo.com.vn

9 Đàm Ngọc Toại 12/9/1968 Thái Bình T ĐHSP Lịch sử và Địa lí (S) TH&THCS Nghĩa Bình Bù Đăng 0982939135 ngoctoai68@gmail.com

10 Bùi Thị Dưỡng X 05/02/1982 Nam Định K CĐSP Lịch sử và Địa lí (Đ) THCS Thọ Sơn Bù Đăng 0974216942 buithiduonglinh@gmail.com

11 Lương Thị Thuyên X 12/10/1983 Lạng Sơn Tày K CĐSP GDCD THCS Võ Trường Toản Bù Đăng 0389954727 luongthuyenbudang@gmail.com

12 Bùi Thị Kim Ngân X 27/03/1986 Cao Bằng Tày X T Thạc sĩ Tin học THCS Chu Văn An Bù Đăng 0972702679 kimnganbp@gmail.com

13 Chu Thị Thiện X 11/04/1980 Hà Tĩnh X T CĐSP Công nghệ (CN) THCS Nguyễn Khuyến Bù Đăng 0868812817 chuthien80@gmail.com

14 Đào Thị Hòa X 02/07/1988 Bình Phước K CĐSP Công nghệ (NN) THCS Đoàn Đức Thái Bù Đăng 0976370074 hoagiao081988@gmail.com

NHÓM V: BÙ ĐĂNG
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15 Hồ Đức Huy 08/08/1986 Quảng Nam T ĐHSP Giáo dục thể chất TH&THCS Trần Văn Ơn Bù Đăng 0941967510 dhuytvo@gmail.com

16 Trần Quang Nhuận 08/04/1981 Hải Dương K ĐHSP Mĩ thuật THCS Minh Hưng Bù Đăng 0985561625 tranquangnhuan9@gmail.com

17 Nguyễn Thị Tâm Lương X 4/8/1984 Quảng Trị T ĐHSP Âm nhạc THCS Phan Bội Châu Bù Đăng 0976366216 chienbeobum@gmail.com

18 Phạm Thành Đô 24/09/1977 Thái Bình T ĐHSP HĐTNHN PTDTNT THCS Điểu Ong Bù Đăng 0986414879 thanhdodtnt@gmail.com

B

1 Đỗ Bá Thành 01/01/1985 Hà Tĩnh T Cử nhân Toán THPT chuyên Bình Long TX Bình Long 0984101223 thanhdok6b@gmail.com

2 Nguyễn Văn Vĩnh 18/7/1979 Quảng Ngãi T Thạc sĩ Toán THPT Đồng Phú Đồng Phú 0986148454 vinhdaivy@gmail.com

3 Nguyễn Thị Hải X 05/10/1991 Bình Phước X T ĐHSP Toán THCS&THPT Đắk Mai Bù Gia Mập 0986132005 nguyenthihai0510@gmail.com

4 Nguyễn Thanh Hải 04/03/1982 Sông Bé T Thạc sĩ Vật lí THCS&THPT Nguyễn 
Bỉnh Khiêm Chơn Thành 0909269789 hailynbk@gmail.com

5 Hồ Anh Việt 07/10/1981 Bình Phước K Thạc sĩ Vật lí THPT TX Phước Long TX Phước Long 0983663595 hoanhvietpl@gmail.com

6 Trần Thu Hòa X 07/11/1971 Hà Nội T Cử nhân Hóa học THPT Chơn Thành Chơn Thành 0978051966 tranthuhoa@thptchonthanh.com.vn

7 Lê Thị Hợp X 15/09/1973 Thanh Hóa T Cử nhân Hóa học THPT chuyên Quang Trung TP Đồng Xoài 0915 848 747 hopcqt@gmail.com

8 Trịnh Vinh Cường 03/08/1987 Thanh Hóa T Cử nhân Sinh học THPT Lộc Hiệp Lộc Ninh 0988386313 vinhcuong886@gmail.com

9 Nguyễn Quang Hữu 07/9/1981 Thái Bình T Cử nhân Sinh học THPT Phước Bình TX Phước Long 0984847074 chuothuu@gmail.com

10 Nguyễn Thị Hiên X 20/05/1980 Nam Định T Cử nhân Ngữ văn THCS&THPT Tân Tiến Bù Đốp 0868456739 nguyentranghien8x@gmail.com

11 Khuất Huy Phương 01/01/1985 Cần Thơ T Cử nhân Ngữ văn THPT Nguyễn Khuyến Phú Riềng 0985951931 phuongkhuatnkbp@gmail.com

12 Trịnh Văn Thế 19/02/1982 Thanh Hóa T ĐHSP Ngữ văn THPT Chu Văn An Chơn Thành 0986615539 trinhvthe@thptchuvananbp.edu.vn

13 Phạm Phú Hoành 19/7/1982 Lâm Đồng T Cử nhân Lịch sử THCS&THPT Lương 
Thế vinh Bù Đăng 0988237239 phuhoanhltv@gmail.com

14 Lê Thị Ngọc X 06/9/1980 Thanh Hóa K Cử nhân Lịch sử THCS&THPT Võ Thị Sáu Bù Gia Mập 0979378368 lengoxe80@gmail.com

15 Lê Thị Hiền X 14/01/1976 Thanh Hóa K Cử nhân Địa lí THPT Nguyễn Du TP. Đồng Xoài 0919371668 lehien_bp@yahoo.com.vn

16 Nguyễn Thị Trúc Giang X 01/5/1983 Bình Phước T Cử nhân Địa lí THPT Thanh Hòa Bù Đốp 0393120418 codia2257@gmail.com

17 Nguyễn Phạm Tuyết
 Vân X 25/9/1981 Tiền Giang T Cử nhân GDCD THPT Bù Đăng Bù Đăng 0'979205185 nguyenphamtuyetvan259@gmail.com

18 Lê Thị Ngọc    'X 25/3/1980 Thừa Thiên Huế T Đại học GDCD THPT Lộc Thái Lộc Ninh 0916750939 ngoclocthai@gmail.com

19 Trần Văn Anh 05/08/1987 Hà Tĩnh T Cử nhân Công nghệ (CN) THPT Đakia Bù Gia Mập 0943187186 vananh23dakia@gmail.com

20 Trương Khắc Nam 08/10/1990  Bình Phước K Cử nhân Công nghệ (CN) THPT Lộc Ninh Lộc Ninh 0978405879 khacnam90@gmail.com

21 Nguyễn Thị Ánh Đào X 10/12/1984 Quảng Bình T Cử nhân Công nghệ (NN) THPT Đắk Ơ Bù Gia Mập 0355165459 hoaanhdao58@gmail.com

22 Cao Thị Ý X 29/8/1982 Thanh Hóa T Cử nhân Công nghệ (NN) THPT Đồng Xoài TP Đồng Xoài 0988840327 caothiydx@gmail.com

23 Trần Ngọc Tân 18/12/1976 Quảng Nam T Đại học Tin học THPT Nguyễn Huệ TX Bình Long 0918461562 tinhocnguyenhue@gmail.com

24 Phạm Văn Hoàng 3/3/1984 Thanh Hóa K Đại học Tin học THPT Trần Phú Hớn Quản 0916244148 pvhoang84@gmail.com

25 Lý Thành Chung 19/01/1979 Tuyên Quang Hoa T Cử nhân Giáo dục thể chất PTDTNT THPT Bình Phước TP. Đồng Xoài 0983205253 bachungly@gmail.com

GIÁO VIÊN THPT CỐT CÁN 
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26 Đỗ Trung Kiên 28/05/1977 Thái Bình T Cử nhân Giáo dục thể chất THPT Phú Riềng Phú Riềng 0902548523 kienxampr@gmail.com

27 Đặng Quang Quyết 20/11/1982 Hà Tĩnh T Cử nhân Giáo dục thể chất THPT Lê Quý Đôn Bù Đăng 0975 734 929 quangquyetlqd@gmail.com

28 Phạm Hòa Phi 12/8/1979 Sông Bé K Đại học Giáo dục thể chất THPT Nguyễn Hữu Cảnh Hớn Quản 0984869692 phamhoaphi@gmail.com

29 Nguyễn Thị Thanh  
Huyền X 19/01/1987 Thái Bình T Cử nhân HĐTNHN PTDTNT THPT&THPT 

Bù Gia Mập Bù Gia Mập 0988101094 thanhhuyen192087@gmail.com

30 Phạm Văn Thuận 12/4/1982 Sông Bé T Cử nhân HĐTNHN THCS&THPT Đồng Tiến Đồng Phú 0907851771 thuanpham.dongtien@gmail.com

31 Hoàng Giang 01/2/1979 Đắk Lắk K Cử nhân HĐTNHN THPT Hùng Vương TP Đồng Xoài 0908219147 giangcqt@gmail.com

32 Đỗ Vĩnh Lộc 09/06/1981 Bình Phước T Cử nhân HĐTNHN THPT TX Bình Long TX Bình Long 0908853191 minhhuyvl@gmail.com

33 Nguyễn Văn Toan 10/10/1984 Hà Tĩnh T Cử nhân HĐTNHN THCS&THPT Đăng Hà Bù Đăng 0984222201 nguyenvantoan23dh@gmail.com

34 Phan Văn Hải 28/11/1983 Hà Tĩnh T Cử nhân HĐTNHN THPT Ngô Quyền Phú Riềng 0978105939 phanhaibunho@gmail.com 

35 Nguyễn Phú Sự 15/5/1980 Thanh Hóa T Cử nhân HĐTNHN THPT Thống Nhất Bù Đăng 0982165315 suhien131@gmail.com 

Danh sách này gồm 115 giáo viên cấp THCS (70 giáo viên nữ ), 35 giáo viên cấp THPT (12 là giáo viên nữ)

Ghi chú (tên môn học viết tắt) : GDCD: Giáo dục công dân; HĐTNHN: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Công nghệ (CN): Công nghệ (Công nghiệp); Công nghệ (NN): Công nghệ (Nông nghiệp).
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